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MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN: NGỮ VĂN 11 

Thời gian làm bài: 90 phút 

 

I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

1. Kiến thức: Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng 

đối với một số nội dung Đọc hiểu và Làm văn trọng tâm trong chương trình Ngữ văn 

11 học kì I. 

2. Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng Đọc hiểu một văn bản ngoài chương trình sách giáo 

khoa và kỹ năng vận dụng các thao tác lập luận, các phương thức biểu đạt, cách lập 

luận…  để viết bài văn nghị luận xã hội (con người với cuộc sống xung quanh); kỹ 

năng trình bày và diễn đạt các nội dung bài viết một cách rõ ràng, đúng quy cách. 

3. Thái độ: Có quan điểm tích cực, có ý thức sống lành mạnh, có tâm hồn nhân ái. 

4. Năng lực: Phát huy năng lực tư duy, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực sáng 

tạo của học sinh. 

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA 

1. Hình thức: Tự luận, thời gian 90 phút 

2. Cách thức tổ chức kiểm tra: Kiểm tra chung. 

III. THIẾT LẬP MA TRẬN 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN NGỮ VĂN 11 

 

 

 

TT 

 

 

Kĩ 

năng 

 

 

Nội dung/đơn vị kĩ 

năng 

Mức độ nhận thức  

 

Tổng 

Nhận 

biết 

(Số câu) 

Thông 

hiểu 

(Số câu) 

Vận 

dụng 

(Số câu) 

 

TL TL TL  

1 Đọc Văn bản nghị luận 2 3 1   6 

       Tỉ lệ % điểm 15% 30% 15% 60% 

2 Làm văn Viết bài văn nghị 1 1 1 1 

 

SỞ GD&ĐT TP ĐÀ NẴNG                                   

TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN 

(Ma trận – Bảng đặc tả gồm có 4 trang) 
 

 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN: NGỮ VĂN 11 

      Năm học: 2025 - 2026 
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luận xã hội  

Tỉ lệ điểm từng loại câu hỏi 10% 15% 15% 40% 

Tỉ lệ % điểm các mức độ nhận 

thức 

  25%    

45% 

    30% 100% 

 

IV. Bảng đặc tả các mức độ kiểm tra, đánh giá cuối kì 1, Ngữ Văn 11 

TT 

Nội 

dung 

kiến 

thức/ 

Kĩ 

năng 

Đơn vị 

kiến 

thức/  

Kĩ năng  

Mức độ kiến thức, kĩ 

năng 

cần kiểm tra 

Số câu hỏi theo mức độ 

nhận thức 
Tổng 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng  

Vận 

dụng 

cao 

 

 

1 

ĐỌC 

HIỂU 

Văn bản 

nghị luận 

 

Nhận biết  

- Nhận biết từ ngữ, 

hình ảnh, thái độ 

người viết;   

- Nhận biết các 

phương thức biểu đạt 

được sử dụng …  

Thông hiểu  

- Nêu được luận đề 

chính của văn bản 

- Phân tích tác dụng 

biện pháp tu từ được 

sử dụng trong văn bản.  

- Hiểu được nội dung, 

mục đích của văn bản; 

quan điểm của tác giả; 

mối quan hệ giữa mục 

đích và kết quả trong 

văn bản… 

Vận dụng  

2 3 1  6 
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- Rút ra được những 

bài học, thông điệp 

cho bản thân.   

- Nêu được quan điểm, 

nhận thức riêng của cá 

nhân.  

2 VIẾT 

BÀI 

VĂN 

NGHỊ 

LUẬN 

XÃ 

HỘI 

Viết bài 

văn nghị 

luận về 

một vấn 

đề xã hội 

(con 

người và 

cuộc 

sống 

xung 

quanh) 

 

Nhận biết:  

- Xác định được yêu 

cầu về nội dung và 

hình thức của bài văn 

nghị luận.  

- Xác định rõ được 

mục đích, đối tượng 

nghị luận.  

- Giới thiệu được vấn 

đề xã hội và mô tả 

được những dấu hiệu, 

biểu hiện của vấn đề 

xã hội trong bài viết.  

- Đảm bảo cấu trúc, bố 

cục của một văn bản 

nghị luận.  

Thông hiểu:  

- Triển khai vấn đề 

nghị luận thành những 

luận điểm phù hợp.  

- Kết hợp được lí lẽ và 

dẫn chứng để tạo tính 

chặt chẽ, logic của mỗi 

luận điểm.  

-Đảm bảo chuẩn chính 

tả, ngữ pháp tiếng 

Việt.  

Vận dụng:  

* * * *     1 
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- Đánh giá được ý 

nghĩa, ảnh hưởng của 

vấn đề đối với con 

người, xã hội.  

- Nêu được những bài 

học, những đề nghị, 

khuyến nghị rút ra từ 

vấn đề bàn luận.  

-Có cách diễn đạt độc 

đáo, sáng tạo, hợp 

logic.  

- Sử dụng kết hợp các 

yếu tố phụ trợ một 

cách linh hoạt và hiệu 

quả.  

Vận dụng cao:  

- Sử dụng kết hợp các 

phương thức miêu tả, 

biểu cảm; vận dụng 

hiệu quả những kiến 

thức tiếng Việt để tăng 

tính thuyết phục, sức 

hấp dẫn cho bài viết.  

- Thể hiện rõ quan 

điểm, cá tính trong bài 

viết về vấn đề xã hội. 

  Tổng      7 

Tỉ lệ %  25% 45% 15% 15% 100% 

Tỉ lệ chung  70% 30% 100% 
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I. PHẦN ĐỌC - HIỂU (6.0 điểm) 

Đọc văn bản: 

Ở phương Đông cổ xưa khi lựa chọn bò đực thi đấu có một trình tự nhất định. 

Sau khi bị đưa vào đấu trường, chúng xông vào tấn công đấu sĩ cầm giáo dài. Trọng 

tài lấy số lần nó tấn công vào đấu sĩ sau khi nó bị đâm để đánh giá mức độ dũng 

cảm của con bò đực này. Từ nay về sau, ta cần phải chấp nhận, cuộc đời hàng ngày 

của ta cũng phải trải qua những thử thách tương tự. Ta phải kiên nhẫn không lùi 

bước, dũng cảm xông lên. Ta sẵn sàng chấp nhận thách thức, cho dù phải trả giá 

đắt những vẫn vươn lên. Cuối cùng ta vẫn là người chiến thắng. 

Ta không phải vì thất bại mới đến thế giới này. Trong huyết quản của ta không 

có chỗ cho những dòng máu thất bại lưu thông. Ta không phải con cừu non mặc cho 

người khác đánh đập. Ta là một con sư tử dũng mãnh, không ở chung với đàn cừu. 

Ta không muốn nghe tiếng khóc than của những kẻ bất hạnh, những lời oán thán 

của những kẻ bất lực. Bởi đó là bệnh dịch đáng sợ. Ta không thể để mình lây bệnh. 

[…]        

Phần thưởng của cuộc đời ở điểm cuối của cuộc hành trình, đâu phải ở điểm 

xuất phát. Ta chưa biết phải đi bao nhiêu bước nữa mới đến mục tiêu. Khi đi được 

một nghìn bước đầu tiên, ta vẫn có thể gặp thất bại. Trừ những chỗ rẽ ra, ta không 

bao giờ biết sẽ phải đi bao xa. 

Lại tiến thêm một bước, nếu vẫn chưa thấy tiến bộ gì, thì lại bước thêm bước 

nữa. Thực tế, mỗi lần tiến bộ một chút, điều này không khó lắm. 

Từ hôm nay về sau, ta thừa nhận sự phấn đấu của ta mỗi ngày, giống như bổ 

được một nhát rìu vào một cây cổ thụ chọc trời. Những nhát rìu đầu tiên, có thể sẽ 

chưa hề có dấu vết. Mỗi nhát bổ xem như không đáng kể gì, vậy mà nếu bổ liên tục 

không ngừng, cây cổ thụ cuối cùng sẽ đổ. Điều này giống như sự cố gắng hằng ngày 

của ta hiện nay. 

(Theo Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới – Og Mandino, Trần Đình Tuấn biên 

dịch, NXB Thanh Hóa, 2011, tr. 85-87) 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1 (0,75 điểm). Xác định phương thức biểu đạt chính trong văn bản trên. 

 

SỞ GD&ĐT TP ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KÌ I 

MÔN: NGỮ VĂN 11 

Năm học: 2025 - 2026 

 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 

             (Đề này có 2 trang)  

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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Câu 2 (0,75 điểm). Trong văn bản, người Phương Đông dựa vào đâu để đánh giá sự 

dũng mãnh của con bò đực. 

Câu 3 (1,0 điểm). Luận đề được tác giả triển khai trong văn bản là gì? 

Câu 4 (1,0 điểm). Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu văn sau: 

“Từ hôm nay về sau, ta thừa nhận sự phấn đấu của ta mỗi ngày, giống như bổ được 

một nhát rìu vào một cây cổ thụ chọc trời.” 

Câu 5 (1,0 điểm). Vì sao tác giả cho rằng “Phần thưởng của cuộc đời ở điểm cuối 

của cuộc hành trình, đâu phải ở điểm xuất phát”? 

Câu 6 (1,5 điểm). Từ nội dung của văn bản, anh/chị hãy rút ra cho mình bài học có 

ý nghĩa nhất. (Trả lời bằng đoạn văn ngắn khoảng 7 – 10 dòng) 

II. PHẦN VIẾT (4 điểm) 

Anh /Chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ về ý 

nghĩa của lòng kiên trì trong cuộc sống. 

 

----------Hết--------- 
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A. HƯỚNG DẪN CHUNG 

- Giám khảo cần chủ động nắm bắt nội dung trình bày của thí sinh để đánh giá tổng 

quát bài làm, tránh đếm ý cho điểm. Chú ý vận dụng linh hoạt và hợp lý hướng dẫn 

chấm. 

- Đặc biệt trân trọng, khuyến khích những bài viết có nhiều sáng tạo, độc đáo trong 

nội dung và hình thức. 

- Điểm lẻ toàn bài tính đến 0.25 điểm 

B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ 

SỞ GD & ĐT TP ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN 

 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM CUỐI KÌ I 

MÔN: NGỮ VĂN 11 

Năm học: 2025 - 2026 

(Đáp án - Thang điểm gồm có 05 trang) 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 6.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 0,75 điểm. 

- Học sinh trả lời không đúng: 0,0 điểm. 

0.75 

2 Trong văn bản, người Phương Đông để đánh giá sự dũng mãnh của 

con bò đực dựa vào: 

-  Trọng tài lấy số lần nó tấn công vào đấu sĩ sau khi nó bị đâm 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 0,75 điểm. 

- Học sinh trả lời không đúng: 0,0 điểm. 

- Nếu HS ghi ý cũng cho điểm 

0.75 

3 Luận đề trong văn bản là: 

     Con người cần kiên trì, nhẫn nại sẽ đạt được thành công trong 

cuộc sống. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời đúng như đáp án hoặc tương đương: 1,0 điểm. 

- Học sinh trả lời không đúng: 0,0 điểm. 

1.0 
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(Có thể diễn đạt khác nhưng cần làm rõ tinh thần: ý chí vượt khó, 

sự kiên nhẫn, bền bỉ và niềm tin vào giá trị của sự phấn đấu lâu dài.) 

Lưu ý: GV linh hoạt cho điểm 

4 Tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu văn: “Từ hôm nay 

về sau, ta thừa nhận sự phấn đấu của ta mỗi ngày, giống như bổ 

được một nhát rìu vào một cây cổ thụ chọc trời.”   

- Biện pháp tu từ: So sánh: Sự phấn đấu của ta mỗi ngày được so 

sánh với việc bổ được một nhát rìu vào một cây cổ thụ chọc trời. 

- Tác dụng: + Làm cho cách diễn đạt thêm sinh động, giàu hình 

ảnh, giàu sức biểu cảm hơn 

                   + Nhấn mạnh nỗ lực hằng ngày của mỗi người tuy chưa 

đem lại chuyển biến ngay tức thì nhưng nếu ta kiên trì, nhẫn nại 

hành động thì sẽ đem lại thành công to lớn vào một ngày không xa. 

                   + Đồng thời tin tưởng, ca ngợi: Hãy kiên trì, nhẫn nại 

mỗi ngày, thành công sẽ tới với chúng ta. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời đúng như đáp án hoặc tương đương:1,0 điểm 

- Học sinh chỉ ra được phép tu từ so sánh: 0,25 điểm 

- Học sinh trả lời 2 ý tác dụng: 0,5 điểm 

- Học sinh không trả lời hoặc trả lời không đúng: 0,0 điểm 

Lưu ý: Học sinh có thể có cách diễn đạt khác, tương đương thì giáo 

viên linh hoạt cho điểm. 

1.0 

5 Vì sao tác giả cho rằng “Phần thưởng của cuộc đời ở điểm cuối của 

cuộc hành trình, đâu phải ở điểm xuất phát”? 

Vì:  

- Để đạt được thành công hay mục tiêu đã đặt ra là điều không hề 

dễ dàng, phải trải qua một hành trình dài. 

- Tác giả muốn khuyên mỗi người hãy kiên trì với con đường đã 

chọn; thành công và phần thưởng cuộc đời chỉ đến với người biết 

nỗ lực, kiên trì, không bỏ cuộc. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời đúng như đáp án hoặc tương đương: 1,0 điểm. 

- Học sinh trả lời 1 ý: 0,5điểm 

- Học sinh không trả lời: 0,0 điểm  

1.0 
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6 Qua văn bản, anh/chị hãy rút ra cho mình bài học có ý nghĩa (trình 

bày đoạn văn ngắn 7 – 10 dòng). 

- Học sinh rút ra bài học có ý nghĩa nhất phù hợp với nội dung văn 

bản và chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 

- Học sinh tham khảo một số bài học như: Dũng cảm đối mặt với 

thử thách; hãy tự tin và khẳng định bản thân hoặc hãy tránh xa tư 

tưởng bi quan, thất bại …. 

Hướng dẫn chấm: 

Về hình thức  

- Hình thức một đoạn văn: (0,25điểm) 

Về nội dung  

- Học sinh có thể diễn đạt nhiều cách khác nhau, GV linh hoạt cho 

điểm  

- Học sinh diễn đạt tốt có sức thuyết phục: (1,25 điểm) 

- Học sinh, diễn đạt được nhưng còn mắc vài lỗi chính tả, câu, nêu 

được ý nghĩa bài học có sức thuyết phục:(1,0 điểm) 

 - Học sinh diễn đạt còn sơ sài, còn mắc vài lỗi chính tả: (0,25 – 

0,5 điểm) 

- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm. 

1.5 

II  VIẾT 4.0 

 a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài 

khái quát được vấn đề. 

0.25 

 b.. Xác định đúng yêu cầu của đề. 

Ý nghĩa của lòng kiên trì trong cuộc sống. 

0.25 

 c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn 

chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các 

yêu cầu sau: 

1.5 

* Mở bài: Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề nghị luận: Ý nghĩa của lòng 

kiên trì trong cuộc sống. 

       Lòng kiên trì có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cuộc 

sống và sự trưởng thành của mỗi người. 
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* Thân bài: Triển khai vấn đề nghị luận, có thể theo một số gợi 

ý sau: 

- Trình bày bản chất của vấn đề và nêu quan điểm của người 

viết: 

+ Giải thích: Lòng kiên trì là một trong những phẩm chất thể 

hiện sự bền bỉ, nhẫn nại và không bỏ cuộc trước khó khăn, thử 

thách trên con đường theo đuổi mục tiêu của con người. 

+ Kiên trì không phải làm một cách cố chấp, mà là nỗ lực có 

định hướng, biết điều chỉnh để phù hợp hoàn cảnh. 

- Xem xét vấn đề dưới nhiều góc nhìn khác nhau, bàn về các khía 

cạnh của vấn đề: 

+ Tích cực: 

++ Lòng kiên trì giúp con người rèn luyện ý chí, nghị lực, từ đó 

không dễ dàng bị vấp ngã trước những khó khăn, thử thách. 

++ Kiên trì mỗi ngày với mục tiêu đã đặt ra làm cho con người 

trở nên bản lĩnh hơn, không sợ hãi hay lùi bước trước những khó 

khăn có thể xảy đến trong cuộc sống. 

++ Người có lòng kiên trì tích góp được cho mình nhiều kinh 

nghiệm quý giá và sự dẻo dai, là chìa khóa dẫn đến sự thành 

công trong nhiều lĩnh vực. 

++ Lòng kiên trì góp phần hình thành nhân cách sống đẹp: bền 

bỉ, trách nhiệm, không dễ buông xuôi. 

++ Lựa chọn dẫn chứng để làm sáng tỏ lí lẽ đã đưa ra: Học sinh 

lựa chọn dẫn chứng phù hợp với vấn đề nghị luận. 

+ Trái chiều: 

++ Thiếu đi lòng kiên trì, con người dễ rơi vào sự chán nản, bỏ 

dở mọi việc giữa chừng, dễ nảy sinh tâm lý ỷ lại hay phụ thuộc 

vào người khác, từ đó khó thành công trong mọi việc. 

- Rút ra bài học nhận thức và hành động đối với cá nhân hoặc 

cộng đồng: 

+ Mỗi người cần rèn luyện lòng kiên trì qua những việc nhỏ mỗi 

ngày; đặt mục tiêu cụ thể và tiến từng bước. 

+ Khi gặp khó khăn, phải giữ tinh thần bình tĩnh, không bỏ cuộc. 

+ Liên hệ bản thân: cần rèn luyện kiên trì trong học tập, lao động 

và cuộc sống hàng ngày. 
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* Kết bài: Khẳng định lại vấn đề nghị luận Ý nghĩa của lòng 

kiên trì trong cuộc sống. 

Hướng dẫn chấm: 

- Viết đầy đủ, sâu sắc: 1,25 điểm - 1,5 điểm. 

- Viết đầy đủ nhưng có ý còn chưa rõ: 0,75 điểm – 1,0 điểm. 

- Viết chưa đầy đủ hoặc chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,5 điểm  

 d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống luận điểm để làm rõ vấn đề 

nghị luận. 

- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù 

hợp để triển khai vấn đề nghị luận. 

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu 

biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và bằng chứng. 

Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải 

phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 

1.5 

 đ. Diễn đạt 

Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết 

câu trong bài văn.           

Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều 

lỗi chính tả, ngữ pháp. 

0.25 

 e. Sáng tạo:  

  Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt 

mới mẻ. 

Hướng dẫn chấm:  

- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,25 điểm. 

- Không đáp ứng được yêu cầu: 0,00 điểm. 

0.25 

Tổng điểm 10.0 


